
 Trang 1 / 1

(Kèm theo Báo cáo số                         /BC-SGD ĐT ngày         /11/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Nơi thường trú HS trường

NV 1 NV2

Ghi chú Điện thoạiKết quả học tập THPT Kết quả học tập THPT 

Môn 1 Môn 2 Môn 3 Môn 1 Môn 2 Môn 3 Môn 1 Môn 2 Môn 3

1 Phàng Thị Cở 22/12/2007 Nữ Mông THPT Chà Cang 2025 T T SP Tiếng Anh D15 8.5 8.8 7.1 24.4 SP Tin học A00 8.6 8.3 8.4 25.3 0356792901

2 Giàng A Việt 05/07/2008 Nam Mông HN 80 2026 T T SP Tiếng Anh D01 8 8 8.3 24.3 SP Âm nhạc N13 8 9.6 17.6 0813162577

3 Cà Thị Việt Anh 11/08/2006 Nữ Thái THPT TP ĐBP 2024 T K SP Tiếng Anh D15 7.8 8.4 8 24.2 SP Tin học D01 5.9 7.8 8 21.7 0985134450

4 Vàng Thị Pàng 15/12/2007 Nữ Mông THPT Chà Cang 2025 T K SP Tiếng Anh D15 8.7 8 7 23.7 0889504207

5 Chang Thị Sinh 29/09/2006 Nữ Mông PTDTNT Tủa Chùa 2024 T K SP Tiếng Anh D15 7.4 9.1 7.2 23.7 SP Tin học A00 6.3 7.9 8.6 22.8 0378867342

6 Sùng A Phương 15/07/2007 Nam Mông THPT Chà Cang 2025 T T SP Tiếng Anh D15 8 7.9 7.6 23.5 SP Tin học A00 8.3 8.2 9.1 25.6 0383264526

7 Vừ Thị Húa 14/03/2005 Nữ Mông 2023 T K SP Tiếng Anh D15 7.3 7.4 7.6 22.3 0325829831

8 Là Văn Khánh 07/10/2008 Nam Thái 2026 T K SP Tiếng Anh D01 7.4 6.6 7.9 21.9 SP Tin học D01 7.4 6.6 7.9 21.9 0394158790

9 Chảo Mẩy Phin 08/04/2008 Nữ Dao PTDTNT THPT Nà Hỳ 2026 T K SP Tiếng Anh D01 6.9 7.1 7 21 SP Tin học A01 6.9 7.1 7 21 0927874082

10 Lường Duy Tùng 20/10/2008 Nam Thái THPT Mường Luân 2026 T K SP Tiếng Anh D01 6.9 6.9 7 20.8 SP Tin học D01 6.9 6.9 7 20.8 0363843745

11 Cà Thị Tri 07/11/2005 Nữ Thái 2023 T K SP Tiếng Anh D01 6.7 7.3 6.8 20.8 SP Tin học A01 6.7 7.3 6.8 20.8 0826053806

12 Mùa A Trường 15/12/2008 Nam Mông THCS&THPT Sín Chải 2026 T K SP Tiếng Anh D15 7 7.2 5.9 20.1 SP Tin học D01 5.9 7 5.9 18.8 0853040012

13 Cháng Thị Ngọc Tuyết 27/07/2007 Nữ Mông Nà Bủng 2, Nà Bủng, Điện Biên PTDTNTTHPT Nậm Pồ 2025 T K SP Tiếng Anh D15 6.7 6.9 6 19.6 SP Tin học D01 6.7 6.7 6 19.4 0332743380

14 Mùa A Phòng 01/08/2006 Nam Mông PTDTNTTHPT Tủa Chùa 2024 T K GD Tiểu học C00 7.5 8.5 7.5 23.5 SP Tiếng Anh D15 8.2 7.1 6.2 21.5

15 Thào A Chung 25/05/2008 Nam Mông 2026 T K GD Mầm non C04 8.4 5.9 8.2 22.5 SP Tiếng Anh D15 8.4 8.2 5.5 22.1 0334806113

16 Hờ Thị Dùa 08/09/2008 Nữ Mông PTDTNT THPT Nà Hỳ 2026 T T GD Mầm non C03 7 7.5 8.5 23 SP Tiếng Anh D15 7.3 7.5 8 22.8 0353976942

Tổng số 16 người./.

DANH SÁCH 
Học sinh đề nghị xét tuyển đào tạo trình độ đại học theo chế độ cử tuyển năm 2026 (SƯ PHẠM TIẾNG ANH)
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điểm 3 
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Na Cô Sa 2, Quảng Lâm, Điện 
Biên

Phàng A Mua, Na Cô Sa 2, 
Quảng Lâm, Điện Biên

Bản Si Ma, Mường Nhé, Điện 
Biên

Giàng A Thứ, Bản Si Ma, 
Mường Nhé, Điện Biên

Bản Huổi Chan 1, Mường Pồn, 
Điện Biên

Lê Xuân Hóa, Bản Huổi 
Chan 1, Mường Pồn, Điện 

Biên

Huổi Thủng 1, Quảng Lâm, Điện 
Biên

Vàng A Di, Huổi Thủng 1, 
Quảng Lâm, Điện Biên

Thôn Pàng Dề A, Sáng Nhè, Điện 
Biên

Chang A Dì, Thôn Pàng Dề 
A, Sáng Nhè, Điện Biên

Na Cô Sa 3, Quảng Lâm, Điện 
Biên

Sùng A Sềnh, Na Cô Sa 3, 
Quảng Lâm, Điện Biên

Bản Phà Sá B, Xa Dung, Điện 
Biên

PTDTNT THPT Điện 
Biên Đông

Vừ A Lử, Bản Phà Sá B, xã 
Xa Dung, tỉnh Điện Biên

Bản Pha Nàng, Tuần Giáo, Điện 
Biên

PTDTNTTHPT Tuần 
Giáo

Là Văn Thoan, Bản Pha 
Nàng, Tuần Giáo, Điện 

Biên

Bản Huổi Cơ Dạo, Nà Hỳ, Điện 
Biên

Chảo Sư Chiêm, Bản Huổi 
Cơ Dạo, xã Nà Hỳ, tỉnh 

Điện Biên

Bản Nà Muông, Mường Luân, 
Điện Biên

Lường Văn Đăm, Bản Nà 
Muông, Mường Luân, Điện 

Biên

Bản Huổi Chan 1, Mường Pồn, 
Điện Biên

PTDTNT THPT Điện 
Biên

Cà Văn Phấn, Bản Huổi 
Chan 1, xã Mường Pồn, 

Điện Biên

Thôn Sín Chải, Sín Chải, Điện 
Biên

Mùa A Nhè, Thôn Sín 
Chải, Sín Chải, Điện Biên

Cháng A Dè, Nà Bủng 2, 
Nà Bủng, Điện Biên

Thôn Sín Chải, Sín Chải, Điện 
Biên

Mùa A Chô, Thôn Sín 
Chải, Sín Chải, Điện Biên

KK Văn 12 
HSG tỉnh

0868589371 - 
0968589371

Thôn Sáng Ún, Tủa Chùa, Điện 
Biên PTDTNT THPT Tủa Chùa Thào A Lử, Thôn Sáng Ún, 

Tủa Chùa, Điện Biên

Bản Mốc 4, Mường Chà, Điện 
Biên

Hờ A Vảng, Bản Mốc 4, 
Mường Chà, Điện Biên
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